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PHỤ LỤC

BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN 
CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

* Phụ lục 1: 10 mẫu quyết định

1.1. Về việc thành lập Đội thi hành quyết định cấp xã.

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	……. (1)….…
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:          /QĐ-UBND
	…… (2)……, ngày       tháng        năm 200.. (3)


QUYẾT ĐỊNH (*)

Về việc thành lập Đội thi hành quyết định … (4)


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …… (1)……

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ……/2008/QĐ-UBND ngày …/ …/2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; ……
 Xét đề nghị …,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay thành lập Đội thi hành quyết định … (4), gồm các ông, bà:

1. …… (5) …… - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân … (4) - Đội trưởng.

2. …… (5) …… - …… (6) …… - Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND- Đội phó (hoặc thành viên).
3. …… (5) …… - …… (6) …… - Cán bộ tiếp dân Văn phòng UBND - Thành viên.

4. …… (5) …… - …… (6) …… - Tư pháp - Thành viên.

5. …… (5) …… - …… (6) ….. - Địa chính- Xây dựng - Thành viên.

6. ….... (5)…… - …… (6)…. - Công an … (4) - Thành viên.

7. ….... (5)…… - …… (6)…. - Trưởng khóm/ấp (có liên quan) - Thành viên

Điều 2. Đội thi hành quyết định… (4) có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định …(4) ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân …(4), Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./.



Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản 

(2) Địa danh

(*) Quyết định này ban hành cho việc thi hành từng quyết định cụ thể hay sử dụng cho việc thi hành nhiều quyết định là tùy cơ quan ban hành.

(3) Năm ban hành văn bản

(4) Cấp xã: chọn từ thích hợp: xã, phường, thị trấn.

(5) Họ và tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị A)

(6) Chức vụ hoặc chức danh trong cơ quan.

1.2. Về việc thành lập Đội thi hành quyết định cấp huyện.

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	……. (1)….…
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:          /QĐ-UBND
	…… (2)……, ngày       tháng        năm 200... (3)


QUYẾT ĐỊNH   (*)

Về việc thành lập Đội thi hành quyết định..... (1)......

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …… (1)……

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 Xét đề nghị…,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay thành lập Đội thi hành quyết định … (1) ...., gồm các ông, bà:

1. …… (4)…… - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân … (1).... - Đội trưởng.

2. …… (4)…… - …… (5)…. - Văn phòng HĐND và UBND - Đội phó.

3. …… (4)…… - …… (5)…. - Cán bộ tiếp dân của Văn phòng HĐND và 

   







                 UBND- Thành viên.

4. ….... (4)…… - …… (5)….. - Phòng Tư pháp - Thành viên

5. ….... (4)…… - …… (5)….. - Thanh tra huyện - Thành viên.

6. ….... (4)…… - …… (5)….. - Phòng Tài nguyên và Môi trường - Thành viên. (hoặc Phòng Quản lý đô thị) - Thành viên.

7. ….... (4)…… - …… (5)…. - Công an … (1) - Thành viên.

7. ….... (4)…… - …… (5)…. - Ban QLDA Đầu tư xây dựng - Thành viên.

8. ….... (4)…… - …… (5)…. - Ban Giải phóng Mặt bằng bồi thường giải tỏa tái định cư - Thành viên.

8. ….... (4)…… - …… (5)…. - Chủ tịch UBND xã… (phường, thị trấn) nơi có quyết định thi hành - Thành viên.

Điều 2. Đội thi hành quyết định… (1) có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định …(1) ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND …(1), Thủ trưởng các phòng ban có liên quan, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./.


Ghi chú:


(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản. Chọn từ thích hợp - Ví dụ:  huyện Châu Phú; thành phố Long Xuyên…

(2) Địa danh

(3) Năm ban hành văn bản

(*) Quyết định này ban hành cho việc thi hành từng quyết định cụ thể hay sử dụng cho việc thi hành nhiều quyết định là tùy cơ quan ban hành.

(4) Họ và tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị A)

(5) Chức vụ hoặc chức danh trong cơ quan.

* Quy chế ban hành kèm theo: Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định cấp xã, cấp huyện.

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                

	……… (1)………
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	………(2)……, ngày       tháng       năm 200…(3)


QUY CHẾ (*)

Về tổ chức và hoạt động 

của Đội thi hành quyết định … (1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số …….../QĐ.UBND ngày . . . / . . . /200… (3) 

của UBND …(1) ...)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng và nhiệm vụ của Đội thi hành quyết định … (1)....
1. Đội thi hành quyết định … (1).... được thành lập để giúp UBND … (1) tổ chức thi hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn theo sự ủy nhiệm và phân công của Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số....../2008/QĐ-UBND) về việc ban hành bản “Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Trong quá trình tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực, Đội phải quán triệt Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND trong quản lý, điều hành và thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ theo phân công.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Đội thi hành quyết định… (1)... (**)

1. Đội thi hành quyết định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc phối hợp công việc. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc được phân công.

2. Mọi quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành kịp thời theo quy định của pháp luật.

3. Đội thi hành quyết định có nhiệm vụ và thẩm quyền thi hành các loại quyết định theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của bản Quy định ban hành theo Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày . . /. . /2008. (**)
4. Nếu không thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền thì Đội thi hành quyết định cấp huyện thi hành khi có quyết định phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. (**)

5. Đội thi hành quyết định ký quyết định phân công thụ lý hồ sơ cho thành viên của Đội. 

6. Đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008.
      Chương II

 QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA HUYỆN

Điều 3. Trụ sở của Đội thi hành quyết định… (1).....

Trụ sở của Đội thi hành quyết định đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân… (1)....
Điều 4. Quyền hạn của Đội
1. Được sử dụng quyền hạn thực hiện nhiệm vụ theo bản Quy chế này và bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định ……./2008/QĐ.UBND.

2. Được sử dụng con dấu của UBND… (1) trong các loại công văn phục vụ cho việc thi hành quyết định:

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội trưởng
1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND … (1).... về điều hành hoạt động của Đội.

2. Điều hành hoạt động của Đội theo Quy chế này và Quy định ban hành kèm theo Quyết định ……./2008/QĐ.UBND.

3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định.

4. Phân công công việc các thành viên.

5. Thực hiện thẩm quyền yêu cầu phối hợp theo Điều 33 và 34 Quy định ban hành kèm theo Quyết định ……./2008/QĐ.UBND.

6. Ký phát hành các văn bản của Đội theo thẩm quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội phó 

Đội phó có nhiệm vụ giúp Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Quy định tại Điều 5 và thực hiện những nhiệm vụ theo phân công của Đội trưởng.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên
1. Tham gia thực hiện quyết định theo sự phân công của Đội. 

2. Chấp hành về Quy chế về tổ chức hoạt động của Đội.

3. Thụ lý hồ sơ thi hành quyết định có hiệu lực.

Chương III

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 8. Quy trình thực hiện quyết định
1. Trình tự, thủ tục thi hành quyết định thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định ……./2008/QĐ.UBND.

2. Sau khi được phân công thụ lý hồ sơ, cán bộ thụ lý hồ sơ lên kế hoạch thi hành quyết định:

a) Nội dung kế hoạch:

- Các bước phải thi hành quyết định.

- Các cơ quan phải phối hợp.

- Phân công cụ thể các thành viên.

 Phân công người chuẩn bị các tài liệu, cơ sở vật chất như sơ đồ đo đạc, phương tiện tháo dỡ…

          - Lực lượng thực hiện.

- Ngày giờ cụ thể tổ chức thi hành.

(Kế hoạch này áp dụng Chương III bản Quy định ban hành theo Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND: 1/ Tự nguyện thi hành quyết định. 2/ Thông báo về việc thi hành quyết định. 3/ Tổ chức thi hành quyết định: a) Công bố các văn bản có hiệu lực. b) Tổ chức thi hành: Trường hợp chưa thể tổ chức thi hành. Trường hợp thi hành quyết định không thành. c) Trường hợp phải ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức thi hành…)
b) Kinh phí tổ chức thực hiện.

3. Đội thông qua kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, QUAN HỆ CÔNG TÁC


Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng, Đội trưởng tổ chức họp các thành viên trong Đội để đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc khi thi hành nhiệm vụ.


2. Hàng tháng, quí, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc, Đội báo cáo kết quả thực hiện cho UBND… (1).

Điều 10. Quan hệ phối hợp công tác

1. Văn phòng HĐND và UBND… (1) có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, đảm bảo cho Đội hoạt động có hiệu quả.


2. Các cơ quan và UBND xã có thành viên tham gia Đội phải hỗ trợ, tạo điều kiện và cử cán bộ của đơn vị tham gia thực hiện công việc theo sự phân công của Đội trưởng.


3. Các cơ quan tổ chức liên quan của… (1) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội thi hành quyết định hoàn thành nhiệm vụ.


Điều 11. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Đội được phân bổ từ nguồn ngân sách.


Điều 12. Chế độ khen thưởng và bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm

Chủ tịch UBND…(1) căn cứ khối lượng, tính chất mức độ công việc để xem xét, quyết định chế độ bồi dưỡng và khen thưởng cho những người tham gia Đội thi hành quyết định theo đúng các quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 13. Tổ chức thực hiện

Đội trưởng và các thành viên của đội quán triệt và có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.



Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản. Chọn từ thích hợp - Ví dụ:  huyện Châu Phú; thành phố Long Xuyên…xã An Cư; phường Mỹ Bình…

(2) Địa danh

(3) Năm ban hành văn bản

(*) Quy chế này ban hành theo từng quyết định cụ thể hay sử dụng cho nhiều việc thi hành nhiều quyết định là tùy cơ quan ban hành quy định trong quyết định cụ thể.

(**) Chọn nội dung thích hợp
1.3. Tạm đình chỉ thi hành quyết định

	ỦY BAN NHÂN DÂN

……. (1)…....


	CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-UBND
	 …… (2)…, ngày      tháng     năm 200... (3)


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ……… (1)……….

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Xét ……. (4)………;
Xét đề nghị của ……….. (5)…...…,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành ………. (4)…………..

Thời hạn tạm đình chỉ từ ngày …………….. đến ngày ………………

Lý do: ………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND….. (6)…., Chánh Thanh tra … (6)…, các ban ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân…... (7) .... và Chủ tịch Ủy ban nhân dân … (7), ….. (8)…… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản.

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(4) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định bị tạm đình chỉ thi hành quyết định (ví dụ ghi như sau: Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND huyện Thoại Sơn v/v giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của ông Nguyễn Văn A).
(5) Chức vụ và tên cơ quan của người đề nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(6) Nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc cấp Tỉnh thì ghi: UBND Tỉnh hoặc Chánh Thanh tra Tỉnh; nếu thầm quyền ban hành thuộc về cấp huyện thì ghi: UBND huyện hoặc Chánh Thanh tra huyện.

(7) Tên UBND huyện hoặc xã - nơi có đất tọa lạc (ví dụ: UBND huyện Thoại Sơn hoặc UBND xã Tây Phú).
(8) Họ và tên người phải thi hành quyết định, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (ví dụ: ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B).
1.4. Đình chỉ thi hành quyết định

	ỦY BAN NHÂN DÂN

……. (1)…....


	CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-UBND
	 …… (2)…, ngày      tháng     năm 200... (3)


QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ thi hành quyết định


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …..… (1)……..

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Xét ……. (4)………;
Xét đề nghị của ……….. (5)…..…,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi hành ………. (4)…….. , kể từ ngày …… đến ngày........
Lý do: ……………………....…………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND …. (6)…., Chánh Thanh tra … (6)…, các ban ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân…... (7) .... và Chủ tịch Ủy ban nhân dân … (7), …….. (8)……… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

]

 Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản.

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(4) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định bị đình chỉ thi hành quyết định (ví dụ ghi như sau: Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND huyện Thoại Sơn v/v giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của ông Nguyễn Văn A).
(5) Chức vụ và tên cơ quan của người đề nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(6) Nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc cấp Tỉnh thì ghi: UBND Tỉnh hoặc Chánh Thanh tra Tỉnh; nếu thầm quyền ban hành thuộc về cấp huyện thì ghi: UBND huyện hoặc Chánh Thanh tra huyện.

(7) Tên UBND huyện hoặc xã - nơi có đất tọa lạc (ví dụ: UBND huyện Thoại Sơn hoặc UBND xã Tây Phú).
(8) Ghi đầy đủ họ và tên người phải thi hành quyết định, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

1.5. Về việc tiếp tục thi hành quyết định

	ỦY BAN NHÂN DÂN

......... (1)….….


	CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-UBND
	.......... (2) ......., ngày        tháng        năm 200… (3)....


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp tục thi hành quyết định


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …….. (1)………….

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Căn cứ ………… (4)……….;

Xét …………...... (5)……….;

Xét đề nghị của ………… (6)…………., lý do: ……………,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thi hành ………….. (4)……………….


(*)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND ….. (7)….., Chánh Thanh tra …. (7)…., các ban ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân…... (7) .... và Chủ tịch Ủy ban nhân dân … (7), Chủ tịch UBND …….. (8)……., …….. (9)……… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản.

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(4) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định giải quyết tranh chấp đất đai (ví dụ ghi như sau: Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND huyện Thoại Sơn về việc giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của ông Bạch Văn Quốc).
(5) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai (ví dụ:  Xét Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2008 của UBND huyện Thoại Sơn về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND huyện Thoại Sơn)

(6) Chức vụ và tên cơ quan của người đề nghị tiếp tục thi hành quyết định.

(7) Nếu thầm quyền ban hành thuộc về cấp huyện thì ghi: (UBND huyện hoặc Chánh Thanh tra huyện).
(8) Địa danh - nơi có đất tọa lạc (ví dụ: UBND huyện Thoại Sơn hoặc UBND xã Tây Phú).
(9) Họ và tên người phải thi hành quyết định, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

(*) Trường hợp Quyết định tạm đình chỉ có ghi hiệu lực thời gian mà nay chưa hết hạn thì phải có nội dung: “Bãi bỏ hiệu lực của Quyết định…”
1.6. Về việc phân công thi hành quyết định

	ỦY BAN NHÂN DÂN

…..… (1)………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:          /QĐ-UBND
	......... (2) ......., ngày       tháng       năm 20... (3)


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công thi hành quyết định


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …….. (1)……...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Căn cứ …………. (4)………;

Xét ….........… (5)…..............,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.
Nay phân công cho Đội thi hành quyết định huyện tổ chức thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật sau:

	STT
	Số QĐ
	Ngày ký
	Cấp ban hành
	Người khiếu nại
	Đất tọa lạc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thời hạn tổ chức thi hành kể từ ngày. . / . . / . . . . đến hết ngày . . / . . /. . . . phải hoàn thành và có báo cáo kết quả thực hiện. 


Điều 3. Đội trưởng Đội thi hành quyết định cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Huyện về việc tổ chức thi hành các quyết định nêu trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật./.


 Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản.

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(4) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định thành lập Đội thi hành quyết định huyện. (ví dụ ghi như sau: Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thành lập Đội thi hành quyết định huyện).
(5) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung văn bản liên quan đến việc kiến nghị tổ chức thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật. (ví dụ: Xét Công văn số 35/UBND-NC ngày 01/01/2007 của UBND xã Phú Hưng đề nghị tổ chức thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật).
1.7. Về việc phân công thành viên thi hành quyết định

	UBND........ (1)….....

ĐỘI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH... (1a)...


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-ĐTHQĐ
	......... (2) ......., ngày      tháng      năm 200... (3)


QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công thành viên thi hành quyết định


ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ......... (1a)…….

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Căn cứ …………. (4)……………;

Căn cứ ……….. (5)……………,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.
Nay phân công cho ông, (bà) …….. (6)……. - Thành viên Đội thi hành quyết định, tổ chức thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật sau:

	STT
	Số QĐ
	Ngày ký
	Cấp ban hành
	Người khiếu nại
	Đất tọa lạc

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thời hạn tổ chức thi hành kể từ ngày. . / . . / . . . . đến hết ngày . . / . . /. . . phải hoàn thành và có báo cáo kết quả thực hiện. 


Điều 3. Ông, (bà) …….. (6)……… chịu trách nhiệm trước Đội trưởng Đội thi hành quyết cấp huyện về việc tổ chức thi hành các quyết định nêu trên, đảm bảo đúng quy định nghiệp vụ. /.

 Ghi chú:

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản 

(1a) Tên Đội thi hành quyết định huyện hoặc xã. (ghi như sau: ĐỘI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HUYỆN, ĐỘI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XÃ)

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(4) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định thành lập Đội thi hành quyết định cấp huyện. (ghi như sau: Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thành lập Đội thi hành quyết định huyện).
(5) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định phân công cho Đội thi hành quyết định huyện tổ chức thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật (ghi như sau: Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 01/01/2007 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phân công cho Đội thi hành quyết định huyện tổ chức thi hành các quyết định có hiệu lực pháp luật).
(6) Họ và tên cán bộ được phân công tổ chức thi hành quyết định.


1.8. Cưỡng chế thi hành quyết định

	ỦY BAN NHÂN DÂN

............ (1)………


	CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-UBND
	........ (2) ......., ngày       tháng       năm 200... (3)


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …………. (1)…………

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 60 Nghị định 84/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; (*)

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Căn cứ ……....... (4)……………….;

Xét ……………. (5)……… ………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế buộc ông (bà) ……. (6)……, sinh năm …., cư ngụ tại ……….. (7)……….. thực hiện ………(4)……….. như sau:

1. Thời gian thực hiện: …………. (8)…………..

2. Địa điểm thực hiện: ……….…. (9)…………..

3. Biện pháp và nội dung tổ chức cưỡng chế: “….....”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Giao cho cơ quan Đội Thi hành quyết định huyện (**) tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

  Đội Thi hành quyết định huyện phối hợp với ……… (10)…… (nếu thấy cần thiết).
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Huyện, Đội trưởng Đội Thi hành quyết định huyện, Chủ tịch UBND…..… (11)…...., ……. (12)………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 Ghi chú:


(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản.

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(*) Căn cứ này chỉ áp dụng cho trường hợp cưỡng chế quyết định thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai.

 Có thể có căn cứ Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 01/01/2008 của UBND tỉnh An Giang v/v bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

(4) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của quyết định được cưỡng chế thi hành (ghi như sau: Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 01/02/2007 của UBND tỉnh An Giang về việc giải quyết tranh chấp đất đai cuối cùng của ông Trần Thanh Long) 

(5) Tên loại văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung của các văn bản (báo cáo, thông báo, biên bản,...) có liên quan đến việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết đình (ví dụ: Xét Thông báo số 37/TB-ĐTHQĐ ngày 01/01/2007 của Đội thi hành quyết định cấp huyện về việc…hoặc xét Báo cáo số…).
(6) Họ và tên đương sự bị cưỡng chế thi hành quyết định.

(7) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị/thành phố, tỉnh An Giang.

(8) Giờ, ngày tháng năm.

(9) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị/thành phố, tỉnh An Giang.

(**)Trong những trường hợp các vụ việc quá phức tạp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nên ban hành quyết định thành lập Đoàn thi hành quyết định cưỡng chế riêng cho từng vụ cưỡng chế riêng biệt.

(10) Tên cơ quan, tổ chức.

(11) Tên Ủy ban nhân dân xã - nơi có đất tọa đất.

(12) Họ và tên người phải thi hành quyết định, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (ví dụ: ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thi B).

1.9. Xử phạt vi phạm hành chính về việc không chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất (*)

	ỦY BAN NHÂN DÂN

........... (1)………


	CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-UBND
	........ (2) ......, ngày       tháng        năm 200... (3)


QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do …… (4)….. lập, hồi….giờ…. ngày…tháng… năm…..tại…..………….;

Tôi………….. (5)………………     Chức vụ:…………(6)………..

Ủy ban nhân dân… (1)…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông, (bà)/tổ chức….. (7)….....;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): .............

Địa chỉ: …. (8)…..

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: ......;

Cấp ngày..........tại.............;

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là: ...............đồng. (Viết bằng chữ:......).
2. Hình thức phạt bổ sung:

- ..................................;

- ...................................;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính: ……… (9)...........
Quy định tại Điều 19 của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ....... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày...... tháng ......năm…. trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc... (10)....
Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức ......cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp phạt vào tài khoản số: ....... của Kho bạc Nhà nước...... (11)…..trong vòng 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức ....... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......tháng......năm......

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: ............để chấp hành;

2. Kho bạc..... (10) ......để thu tiền phạt;

3..............
Quyết định này gồm.......trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.   


 Ghi chú:

(*)  Trường hợp này áp dụng Điều 19 Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.


Đây là mẫu quyết định ban hành kèm theo Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

       Tham khảo nhiều Tỉnh không áp dụng theo phương thức này, trong trường hợp quá thời hạn giao đất mà người bị thu hồi đất không giao đất thì ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất.


Một vấn đề cần lưu ý là khi áp dụng xử phạt vi phạm hành chính thì quyết định cưỡng chế, các loại biên bản… phải áp dụng mẫu biên bản và quyết định phụ lục kèm theo Nghị định 134/2003/NĐ-CP.

(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản.

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(4)  Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.

(5) Họ tên người ra quyết định xử phạt

(6) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (tùy theo người ký).
(7) Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
(8) Số nhà, tên đường (nếu có), khóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thị/thành phố, tỉnh An Giang.

(9) Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm. Ở đây là: “Không thực hiện đúng thời hạn trả lại đất theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”

(10) Ghi rõ lý do

(11) Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc cấp huyện với tên và địa chỉ kho bạc cụ thể.

1.10. Thành lập Hội đồng định giá
	ỦY BAN NHÂN DÂN

……. (1)……...


	CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-UBND
	........ (2) ......, ngày      tháng       năm 200... (3)


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng định giá


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …….. (1)……..

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ....../2008/QĐ-UBND ngày. . /. . /2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành bản Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Căn cứ ………… (4)…………….;

Căn cứ ………… (5)…………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản bao gồm các ông (bà) có tên sau đây:

- Ông (bà) ………. (6) ………. - Trưởng phòng Tài chính;

- Ông (bà) ………. (6) ………. - Đội trưởng Đội Thi hành quyết định huyện; 

- Ông (bà) ………. (6) ………. - Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ủy viên;

- Ông (bà) ………. (6) ………. đại diện ………. (7) ………., ủy viên;

- Ông (bà) ………. (6) ………. đại diện ………. (7) ………., ủy viên;

- Ông (bà) ………. (6) ………. đại diện ………. (7) ………., ủy viên;

- Ông (bà) ………. (6) ………. đại diện ………. (7) ………., ủy viên;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Hội đồng định giá tài sản có nhiệm vụ định giá các tài sản (có danh sách kèm theo) đã được kê biên theo biên bản …...... (8)……..

Điều 3. Các ông, (bà) có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên.


 Ghi chú:


(1) Tên Ủy ban nhân dân - nơi ban hành văn bản.

(2) Địa danh.

(3) Năm ban hành văn bản.

(4) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của quyết định được tổ chức thi hành.

(5) Tên loại văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành, trích yếu nội dung của những văn bản liên quan trực tiếp đến việc ban hành quyết định này.

(6) Họ và tên.

(7) Tên cơ quan cử người đại diện.

(8) Ngày tháng năm, người lập và trích yếu nội dung của biên bản.

CHỦ TỊCH








(Ký tên, đóng dấu)








Họ và tên





























Nơi nhận:


- Như điều 3;


-  TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;


    TT. UBND xã;


- Các cơ quan, đoàn thể cấp xã;


- Lưu.: VT





CHỦ TỊCH








(Ký tên, đóng dấu)








Họ và tên





























Nơi nhận:


- Như điều 3;


-  TT. Huyện… (1) ủy, TT. HĐND Huyện… (1); TT. UBND Huyện… (1);


- Các thành viên nêu ở Điều 1…


- Các phòng ban, đoàn thể; UBND các xã có liên quan;


- Lưu.: VT





CHỦ TỊCH


























Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- TT. HĐND ….;


- Phòng Tiếp công dân của Tỉnh (Huyện);


- Lưu: VT.








CHỦ TỊCH





(Ký tên, đóng dấu)





Họ và tên








CHỦ TỊCH





(Ký tên, đóng dấu)





Họ và tên








Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- TT. HĐND …….;


- Phòng Tiếp công dân của Tỉnh (Huyện);


- Lưu: VT.








CHỦ TỊCH








(Ký tên, đóng dấu)





Họ và tên








Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- TT. HĐND ….;


- Phòng Tiếp công dân của Tỉnh (huyện);


- Lưu: VT.








Nơi nhận:


- TT.HĐND Huyện;


- Đội thi hành quyết định cấp huyện;


- UBND xã.............;


- Lưu: VT.





CHỦ TỊCH








(Ký tên, đóng dấu)





Họ và tên











Nơi nhận:


- Đội trưởng;


- Các thành viên nêu ở Điều 1;


- Lưu: VT.





ĐỘI TRƯỞNG





(Ký tên, đóng dấu)








PHÓ CHỦ TỊCH


Họ và tên











Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- TT. HĐND Huyện;


- Tiếp công dân của Huyện;


- Lưu: VT.





CHỦ TỊCH





(Ký tên, đóng dấu)








Họ và tên








Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- TT. HĐND Huyện;


- Lưu: VT.








CHỦ TỊCH (6)





(Ký tên, đóng dấu)





Họ và tên








Nơi nhận:


- Như Điều 3;


- TT. HĐND Huyện;


- Lưu: VT.








CHỦ TỊCH





(Ký tên, đóng dấu)





Họ và tên













































































